
Ca tập huấn Khoa Lớp Họ và tên Mã số sinh viên Điểm số Ghi chú

Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Luật Quốc tế TMQT43.1 Nguyễn Ngọc Phương Linh 1853801090033 26 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Hành chính 94-HC43.4 Nguyễn Thị Thu Trang 1853801014191 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Quản trị QTKD 43B1 Tôn Nữ Băng Tâm 1853401010144 26 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Quản trị QTKD 43B1 Lê Quốc Thịnh 1853401010158 28 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Quản trị QTKD 43B1 Phan Cẩm Nhi 1853401010113 28 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Hành chính 94HC43.1 HOÀNG LAN HƯƠNG 1853801014060 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Hành chính HC43.2 Đặng Thị Kim Huyền 1853801014066 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Hành chính 94-HC43.1 Phan Ngọc Hương Giang 1853801014036 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Quản trị QTKD 43B1 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1853401010120 26 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Quản trị QTKD 43B1 Trần Thị Thúy Quỳnh 1853401010142 27 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Hành chính QTKD 43B1 Đỗ Thị Xuân Anh 1853801014001 26 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Quản trị QTKD 43B1 NGUYỄN THỊ TRÚC NHI 1853401010112 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Quản trị QTKD 43B1 Thái Thị Yến Nhi 1853401010114 28 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Quản trị QTKD 43B1 Tạ Lê Như Phú 1853401010126 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Quản trị QTKD 43B1 HÀ THỊ NHƯ QUỲNH 1853401010139 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Quản trị QTKD 43B1 Cao Thị Ý Nhi 1853401010109 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Hành chính HC43.2 Huỳnh Như 1853801014122 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Luật Quốc tế TMQT43.1 Lê Khải Hân 1853801090020 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 19/11/ 2018 Luật Quốc tế TMQT 43.1 Nguyễn Ngọc Hạnh 1853801090022 30 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 19/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 Tô Thị Phương Nhung 1853401010122 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 19/11/2018 QTKD QTKD 43B1 HỒ LÊ PHI NHUNG 1853401010119 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 19/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 Nguyễn Văn Thanh 1853401010149 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 19/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 Nguyễn Hoàng Thiện 1853401010155 26 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 19/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 Lê Hà Yến Nhi 1853401010110 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 19/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 lê văn quan 1853401010136 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 19/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 hồ thanh phong 1853401010125 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 19/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 Nguyễn Phạm Thiện Thạch 1853401010145 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 19/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 Vũ Đào Gia Như 1853401010118 30 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 19/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 Nguyễn Thanh Kiều Phương 1853401010132 26 / 30 Đạt

KẾT QUẢ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN TỪ NGÀY 19 - 23/11/2018



Ca 1 ngày 21/11/2018 Dân sự DS42B1 Lê Phạm Thanh Tâm 1753801012174 29 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Nguyễn Kim Lợi 1853801014086 27 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 21/11/2018 Hành Chính HC43.2 Trương Phạm Mỹ Linh 1853801014083 24 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Thân Thị Phương Nhi 1853801014118 28 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1853801014112 26 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Bùi Thị Quỳnh Như 1853801014120 26 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 1853801014076 29 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 NGUYỄN THANH HUYỀN 1853801014067 29 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính 94-HC43.2 Phạm Thị Thanh Ngân 1853801014103 29 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính 94-HC43.2 Nguyễn Thị Phương Linh 1853801014078 28 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính 94-HC43.2 Phạm Thị Hiếu Ngân 1853801014102 29 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính 94-HC43.2 Trần Hồng Ngọc 1853801014113 29 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Đặng Nguyên Bích Ngọc 1853801014108 30 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Võ Yến Nhi 1853801014119 30 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Nguyễn Thị Loan 1853801014085 28 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Nguyễn Thị Yến Nhi 1853801014117 29 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Dương Thị My Ly 1853801014091 29 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Hàng Thùy Như 1853801014121 27 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Trần Thị Thu Ngân 1853801014104 29 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Thái Thị Mỹ Linh 1853801014081 28 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 1853801014079 28 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Lê Trần Quỳnh Như 1853801014123 29 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Cao Thị Bích Huyên 1853801014065 28 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 21/11/2018 Hành chính HC43.2 Phan Gia Minh 1853801014097 25 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 1853401010128 28 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 Nguyễn Thị Phương Nhi 1853401010111 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Trần Hoàng Quế Trâm 1853801011236 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Nguyễn Thị Thu Thương 1853801011218 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Châu Văn Trọng 1853801011250 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Nguyễn Dương Tâm Như 1853801011298 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Nguyễn Thị Tường 1853801011258 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 nguyễn thị ngọc quí 1853401010137 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Quản trị QTKD 43B1 Lê Thị Mai Phương 1853401010131 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Nguyễn Hà Trang 1853801011239 30 / 30 Đạt



Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Trương Thị Kim Thùy 1853801011223 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 1853801011274 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Bùi Trung Hiếu 1853801011285 25 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Nguyễn Phi Trường 1853801011286 27 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Nguyễn Trúc Hoài Thương 1853801011219 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Trần Thị Lang Tiên 1853801011224 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Nguyễn Ngọc Tường Vy 1853801011275 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Phạm Anh Tuấn 1853801011256 28 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Nguyễn Ngọc Mai Trâm 1853801011235 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Bùi Ngọc Hải 1853801011284 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Đoàn Thị Khánh Vy 1853801011273 28 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 22/11/2018 Thương mại TM43.4 Thi Tấn Tình 1853801011227 30 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Văn Tùng 1853801011257 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Phạm Thị Cẩm Xuân 1853801011279 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Văn Tùng 1853801011257 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Bùi Thị Tố Uyên 1853801011261 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Lê Huỳnh Đoan Uyên 1853801011263 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Thanh Uyên 1853801011265 30 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Thị Xuân 1853801011278 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Hữu Minh Triết 1853801011245 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Dinh Thi Yen 1853801011280 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Thị Thu Uyên 1853801011266 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Quốc Toàn 1853801011229 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Ngọc Quế Trân 1853801011238 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Trần Thị Thúy Trang 1853801011243 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Phạm Thị Ngọc Yến 1853801011281 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Huỳnh Trần Nhật Uyên 1853801011262 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Lê Thị Hạ Uyên 1853801011264 30 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Doãn Thị Tuyết Trinh 1853801011248 24 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Bảo Trâm 1853801011233 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 22/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Huỳnh Thị Vân 1853801011269 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Bích Trâm 1853801011234 30 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Phạm Thị Thu Uyên 1853801011267 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Trần Minh Thùy 1853801011221 29 / 30 Đạt



Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Trương Thị Diệu Trinh 1853801011249 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Vũ Thị Ánh Tuyết 1853801011260 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Trương Hải Yến 1853801011282 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Đổ Thị Diễm Trinh 1853801011247 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Bùi Trần Thanh Trúc 1853801011251 26 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Vũ Thị Hải Yến 1853801011283 30 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Ngọc Trí 1853801011244 25 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Bùi Phạm Nhật Tiến 1853801011225 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Ngo Thi Huong Tra 1853801011230 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Phan Ngoc Lan Vy 1853801011277 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1853801011253 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Trương Thị Thương 1853801011220 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Nguyễn Thị Thanh Tú 1853801011254 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Cao Bích Tuyền 1853801011259 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 23/11/2018 Thương mại 90-TM43.4 Hoàng Thị Tình 1853801011226 29 / 30 Đạt


